
Phụ lục 

Số liệu kết quả hoạt động kinh doanh du lịch tháng 03 năm 2022 

                                             

 

Chỉ tiêu 

Đơn 

vị 

tính 

Chính 

thức 

tháng 

02/2022 

Ước 

thực 

hiện kỳ 

báo cáo 

(Tháng 

03/2022)  

Tỷ lệ so 

với cùng 

kỳ (%) 

Lũy kế 

đến kỳ 

báo cáo 

Tỷ lệ so 

với cùng 

kỳ (%) 

(A) (B)  (C) (D) (E) (G) 

1. Về cơ sở lưu trú du 

lịch 
- - - - - - 

1.1 Tổng số lượt 

khách phục vụ 
Lượt 147.036 58.500 61,98 254.521 112,30 

- Khách quốc tế Lượt 4.842 3.200 127,90 14.118 150,06 

- Khách nội địa Lượt 142.194 55.300 60,19 240.403 110,66 

1.2 Ngày khách lưu 

trú  
Ngày 402.562 134.400 63,88 659.569 129,36 

- Khách quốc tế Ngày 24.659 16.000 127,37 69.583 143,94 

- Khách nội địa Ngày 377.903 118.400 59,84 589.986 127,84 

1.3 Công suất sử dụng 

phòng bình quân 
% 20,38 6,15 - 10,77 - 

- Hạng cơ sở lưu trú từ 

4 – 5 sao 
% 27,08 8,17 - 14,31 - 

- Hạng cơ sở lưu trú từ 

1 – 3 sao 
% 14,99 4,52 - 7,92 - 

- Khác % 12,56 3,78 - 6,64 - 

2. Về doanh nghiệp lữ 

hành, vận chuyển 

khách du lịch 

- - - - - - 

2.1 Tổng số lượt 

khách phục vụ 
Lượt 7.165 5.500 32,84 22.058 51,08 

- Khách quốc tế đến Lượt 2.081 1.500 365,85 9.612 1.133,49 

- Khách nội địa Lượt 5.084 4.000 24,48 12.446 29,40 

- Khách Việt Nam đi 

nước ngoài 
Lượt 0 0 - 0 - 

2.2 Tổng doanh thu 

từ doanh nghiệp lữ 

hành, vận chuyển 

khách du lịch 

Triệu 

đồng 
75.000 45.000 432,86 210.756 789,32 



 

 

- Khách quốc tế đến 
Triệu 

đồng 
59.748 33.000 12.406,02 176.779 32.676,34 

- Khách nội địa 
Triệu 

đồng 
15.252 12.000 118,46 33.977 129,88 

- Khách Việt Nam đi 

nước ngoài 

Triệu 

đồng 
0 0 - 0 - 

2.3 Khách du lịch đến 

Khánh Hòa bằng tàu 

biển 

Lượt 0 0 - 0 - 

3. Lượt khách tham 

quan du lịch 
Lượt 41.456 30.000 17,87 94,136 21,39 

4. Tổng thu từ khách 

du lịch trên địa bàn 

tỉnh Khánh Hòa 

Triệu 

động 
860.798 269.245 75,26 1.345.857 154,16 


